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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023



CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 	TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tiếp tục đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương theo dõi, quản lý.
2. Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này và các văn bản khác của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo quyết định quy phạm pháp luật theo lĩnh vực. 
	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
	

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;                
- Thường trực HĐND tỉnh;               báo cáo       
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP, PTP, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).
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DANH MỤC
Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: 117/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)



	STT
	Trích yếu văn bản
	Căn cứ pháp lý và sự cần thiết 
ban hành văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	I
	VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI: 19 văn bản

	1
	Quyết định của UBND tỉnh  Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
- Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
- Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
- Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025.
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 2
	Tháng 3

	2
	Quyết định của UBND tỉnh quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
	- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
[bookmark: dieu_40]- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc; 
[bookmark: _Hlk123059768]- Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 3

	3
	Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

	Theo phân cấp tại Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Sở Xây dựng
	Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 3
	Tháng 4

	4
	Quyết định của của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì "Xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương".
- Thực hiện Văn bản số 2653/BXD-QLN ngày 18/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
	Sở Xây dựng
	Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	5
	Quyết định của UBND tỉnh  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 41/2018/TT-BYT quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đảm bảo có hiệu lực trước ngày 01/07/2021”.
- Điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT: "Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt".
	Sở Y tế
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban, ngành có liên quan 
	Tháng 5
	Tháng 6

	6
	Quyết định của UBND tỉnh  ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm b khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (viết tắt là Nghị định số 10/2022/NĐ-CP), quy định: 
“1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:
... b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
a) Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định này”.
- Điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (viết tắt là Thông tư số 13/2022/TT-BTC), quy định: 
“Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ 
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
... Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại địa phương căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng tại địa phương...".
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6

	7
	Quyết định của UBND tỉnh quy định Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể; xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi, bổ sung tạo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá) quy định thẩm quyền và trách nhiệm định giá của UBND tỉnh, như sau: "Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;...".
- Khoản 12 mục II Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) quy định dịch vụ lập bản đồ giá đất, định giá đất; xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm; xác định giá đất cụ thể để thực hiện các chương trình, dự án, tư vấn định giá đất là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí;
- Điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giao Sở Tài nguyên và Môi trường “phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết định này”
Quá trình thực hiện xác định giá đất cụ thể phải xây dựng dự toán kinh phí và thẩm định riêng đối với từng công trình, dự án cho từng gói thầu mất nhiều thời gian và khó khăn trong lập kế hoạch chi ngân sách, thẩm định dự toán, quyết toán đối với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính; Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	8
	Quyết định của UBND tỉnh quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Điểm c khoản 5 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh có trách nhiệm: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung".
- Điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: "Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp".
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	9
	Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
	Theo phân cấp tại Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	10
	Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Theo phân cấp tại Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	11
	Quyết định của UBND tỉnh quy định về quy trình  tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Yêu cầu hoàn thiện pháp luật: Hiện nay pháp luật về tiếp công dân (gồm Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 21/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân) không quy định đầy đủ, chi tiết về quy trình tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật dẫn đến việc tổ chức thực hiện không thống nhất, chưa đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, pháp luật về tiếp công dân chưa quy định về tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến dẫn đến nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động này.
- Yêu cầu thực tiễn: Thực tế hiện nay, khi có yêu cầu tiếp công dân định kỳ, đột xuất, công dân sẽ phải đăng ký trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân nơi đăng ký tiếp. Sau khi Ban Tiếp công dân tổng hợp danh sách sẽ lựa chọn và thông báo bằng văn bản cho người dân. Tiếp theo, người dân sẽ đến trực tiếp Trụ sở Tiếp công dân nơi đăng ký để trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quy trình trên bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế: việc thực hiện không thống nhất trên địa bàn tỉnh; việc lựa chọn công dân được tiếp phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan nhà nước. Từ hạn chế, bất cập trên dẫn đến tình trạng tập trung đông người tại Trụ sở Tiếp công dân vào mỗi kỳ tiếp công dân hàng tháng, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự; công dân phải di chuyển nhiều lần cho các khâu đăng ký tiếp và tiếp công dân, làm mất nhiều thời gian, chi phí, không thuận tiện cho những người dân cao tuổi hoặc di chuyển khó khăn. 
   Hiện nay công nghệ thông tin đã có sự phát triển mạnh mẽ, những thành tựu về công nghệ đủ điều kiện để áp dụng, thay đổi cách thức quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của tỉnh Tuyên Quang đã được thực hiện quyết liệt nhằm đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi quy trình làm việc, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu “Hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, do đó, cần thiết phải triển khai hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính của tỉnh.
	Thanh tra tỉnh
	Sở Tư pháp, UBND huyện, thành phố
	Tháng 7
	Tháng 8

	12
	Quyết định của UBND tỉnh quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số dự án các khu đô thị đã thực hiện xong dự án và có đề xuất bàn giao các công trình hạ tầng đã đầu tư xong cho Nhà nước quản lý, sử dụng. Tuy nhiên quy định của pháp luật hiện hành mới chỉ có quy định về trách nhiệm bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật (Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Khoản 6 Điều 72 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới (đã được sửa đổi theo điểm b khoản 2 Điều 39 Luật Kiến trúc 2019); Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP; Điều 36 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Điều 16 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP…), chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bàn giao, các nội dung bàn giao, thời điểm bàn giao, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên giao, bên nhận trước, trong và sau khi bàn giao… dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
	Sở Xây dựng
	Sở Tư pháp; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 7
	Tháng 8

	13
	Quyết định của UBND tỉnh  quy định lộ trình thực hiện khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật
	Căn cứ khoản 2, 6 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: "2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:
a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;
b) Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ;
c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
d) Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người;
đ) Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.
…6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường".
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 7
	Tháng 8

	14
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của tỉnh Tuyên Quang
	Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm c mục 2 phần IV và điểm đ mục 1 phần V Điều 1 Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025", cụ thể:
- Điểm c Mục 2 Phần IV: "c) Căn cứ tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình".
- Điểm đ Mục 1 Phần V Điều 1: "đ) Các bộ, ngành, địa phương: Xây dựng quy định về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của bộ, ngành, địa phương. Chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cơ quan, địa phương, đơn vị…".
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 7
	Tháng 8

	15
	Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Căn cứ khoản 6 Điều 62, khoản 6, khoản 8 Điều 64; khoản 7 Điều 72; khoản 2, khoản 6 Điều 75; khoản 4 Điều 77; điểm c khoản 5 Điều 81; khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 8
	Tháng 9

	16
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý quy định: "Việc quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán, các quy định cụ thể tại Thông tư này và quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp; Kho bạc nhà nước; UBND các huyện, thành phố và các dơn vị có liên quan
	Tháng 9
	Tháng 10

	17
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ngày 24/10/2022, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 4131/BTP-BTNN về việc xây dựng văn bản phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó đã hướng dẫn UBND cấp tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo việc xây dựng văn bản phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.
(Đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4753/UBND-NC ngày 15/11/2022)
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 10
	Tháng 11

	18
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định:
“Điều 9. Phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước
2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phú, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình.
Nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xác định rõ các nguyên tắc, nội dung và hoạt động phối hợp; trách nhiệm phối hợp; quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật.”
- Mục 2 phần III Thông báo số 289/TB-ĐKT ngày 11/8/2022 của Đoàn Kiểm tra Bộ Tư pháp thông báo kết luận kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang kiến nghị UBND tỉnh: “nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm xác định rõ các nguyên tắc, nội dung và hoạt động phối hợp, có cơ chế phân công rõ ràng trách nhiệm giữa quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, cách thức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.
- Tiểu mục 2.1 mục 2 Văn bản số 3466/UBND-NC ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang giao Sở Tư pháp “Chủ trì, phối với với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhằm xác định rõ các nguyên tắc, nội dung và hoạt động phối hợp, có cơ chế phân công rõ ràng trách nhiệm giữa quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, cách thức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11

	19
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TTBLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau: "Tổ chức xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành, nghề đào tạo theo thẩm quyền".
- Làm căn cứ xác định chi phí trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề có liên quan đến nghề thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật
	Tháng 10
	Tháng 11

	II
	QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 04 văn bản

	1
	Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Một phần nội dung Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thương xuyên (UBND tỉnh đã có văn bản số 67/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2023 giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo văn bản)
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 5

	2
	Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
	1. Một số chức danh tại Điều 5, Danh mục chức danh phân cấp quản lý, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp các chức danh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định số 09-QĐ/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
2. Nội dung quy định "...thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II, hạng II lên hạng I" tại điểm a khoản 4 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3. Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức  Chủ tịch UBND tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tấp huấn ở nước ngoài tại điểm c khoản 6 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh cần được sửa đổi phù hợp với quy định ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 5

	3
	Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
	- Căn cứ Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);
- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định có một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định diện tích đất công tại các vị trí xen kẹp, nhỏ lẻ, các vị trí theo quy hoạch chi tiết xây dựng mà chủ đầu tư sau khi hoàn thành phải bàn giao cho địa phương quản lý,... trong dự án. 
 - Để hạn chế khó khăn, vướng mắc trong quá trình tực hiện, cần thiết phải quy định cụ thể hơn về điều kiện, tiêu chí tách diện tích đất công thành dự án độc lập và nghiên cứu về tỷ lệ diện tích đất công theo quy mô dự án đảm bảo phù hợp với thực tiễn.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	4
	Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ pháp lý chính để ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 là Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được quy định tại Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh.
- Quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 9 Quy chế quy định về trách nhiệm của Ban Quản lý trong việc thực hiện quản lý về lao động không còn phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

	Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 9
	Tháng 10

	III
	QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ: 06 văn bản

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi tiền thưởng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Tư pháp, Sở Tài chính các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan
	Tháng 01
	Tháng 3

	2
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
(thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND) 
	- Ngày 18/6/2022, Chính phủ đã có Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, tại Điều 2 nghị định quy định "Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ".
- Ngày 19/7/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4503/VPCP-TH về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, theo đó có giao nhiệm vụ: "Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi, bổ sung nay Quy chế làm việc của bộ, cơ quan, địa phương phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành".
- Ngày 26/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2889/UBND-NC về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, theo đó giao trách nhiệm cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan
	Tháng 02
	Tháng 3

	3
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
	Quy định về việc thẩm định, trình đơn giá, dự toán dịch vụ công ích đô thị, dịch vụ sự nghiệp công tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thương xuyên 
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 5
	Tháng 6

	4
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 về việc ban hành Quy định về tiêu chí phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
- Các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 1 không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; khoản 1 Điều 6 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND quy định về phân loại đối với đất ở đô thị đã không còn phù hợp do thị xã Tuyên Quang đã chuyển thành thành phố Tuyên Quang và đạt đô thị loại II.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
 
	Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan
	Tháng 5
	Tháng 6

	5
	Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 và Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh)
	- 02 văn bản pháp luật là căn cứ ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 và Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung (Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020).
- Về nội dung:
+ Mục tiêu chung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND (sau đây viết tắt là 02 Quy định) là đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; do đó, một số nội dung quy định chung có thể xem xét tích hợp như: Nguyên tắc đánh giá; căn cứ đánh giá, xếp loại; mức xếp loại chất lượng; Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại, chất lượng... Việc tích hợp 02 quy định thành 01 quy định đảm bảo tính khoa học, giúp thuận tiện trong việc áp dụng văn bản QPPL và theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng.
+  Qua thực tiễn 04 năm thực hiện 02 Quy định, một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý, như: (1) Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cần quy định chi tiết các nội dung theo nhiệm vụ từng giai đoạn, hằng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới... (2) Thành phần Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại chất lượng cần được kiện toàn để đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị....
+ Theo quy định hiện hành, Bộ tiêu chí cụ thể đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành. Tuy nhiên, để phù hợp với thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại của UBND tỉnh, đồng thời đảm bảo Bộ tiêu chí (với những nội dung cụ thể, chi tiết về tiêu chí đánh giá, xếp loại; điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần...) đầy đủ toàn diện, sát với các nội dung đánh giá tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình thực tiễn, Bộ tiêu chí phải được UBND tỉnh xem xét, ban hành để hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, xếp loại nhằm đảm bảo đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai, minh bạch.
	Sở 
Nội vụ
	Sở Tư pháp; các cơ quan đơn vị liên quan
	








Tháng 9
	








Tháng 10

	6
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định:
“1. Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 3 như sau:
d) Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm”.
	Sở Tài chính
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố
	Tháng 12
	Tháng 12

	IV
	QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ: 06 văn bản

	1
	Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ chính để ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND là Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã hết hiệu lực thi hành và được bãi bỏ tại Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
- Nội dung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không còn phù hợp với quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 116/NĐ-CP. 
Hiện nay Nghị định số 116/NĐ-CP đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, không cần thiết phải ban hành quy định riêng của tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 4
	Tháng 5

	2
	Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND được ban hành căn cứ theo phân cấp tại khoản 12 Điều 5; khoản 2 Điều 8, Điều 9; khoản 2 Điều 11; Điều 12; khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Các quy định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành và được bãi bỏ tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 117/2017/TT-BTC và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 124/2018/TT-BTC. Thẩm quyền quy định các nội dung nêu trên đã được giao cho HĐND tỉnh. 
Hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo đó Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND không còn được áp dụng trên thực tế.
	Sở Tư pháp
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 4
	Tháng 5

	3
	Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh Quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND được ban hành theo phân cấp tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; điểm đ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Hiện nay Thông tư số 117/2017/TT-BTC; Thông tư số 124/2018/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ và được thay thế tại Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2022/TT-BTC thì mức chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã do HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Phòng, chống ma tuy năm 2021 quy định về các biện pháp cai nghiện ma túy thì không còn biện pháp cai nguyện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.
	Sở Tư pháp
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 4
	Tháng 5

	4
	Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Toàn bộ các văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành; các quy định của pháp luật hiện hành không phân cấp cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp
- Một số nội dung trong Quy chế không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới đã quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tại Kế hoạch cũng đã nêu cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc thực hiện giải quyết tranh chấp lao động. Trên cơ sở kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/7/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trong đó cũng quy định nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình về những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trong việc thương lượng, hòa giải và giải quyết kịp thời tranh chấp lao động tập thể; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vụ đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 4
	Tháng 5 

	5
	Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ chính để ban hành văn bản là Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "phường đạt chuẩn văn minh đô thị", “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" đã hết hiệu lực bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét đạt chuẩn đô thị văn minh.
- Các nội dung Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét đạt chuẩn đô thị văn minh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
	Sở Tư pháp
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
	Tháng 4
	Tháng 5 

	6
	Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
	
- Các căn cứ chính ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:
+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2025 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung  một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16/7/20212 đã bị thay thế bởi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020. 
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã hết hiệu lực thi hành; được thay thế bởi Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Điều 103, 104, 105, 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể đối tượng, chế độ miễn tiền sử dụng đất, chế độ giảm tiền sử dụng đất và nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ không phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Khoản 13 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:
"a) Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách địa phương chi thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công và thân nhân.
b) Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 128 Nghị định này.
c) Chỉ đạo thực hiện việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.
d) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện lập hồ sơ theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với người có công và thân nhân liệt sĩ tại các cơ sở y tế, tại nhà và tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.
đ) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở".

	Sở Tư pháp
	Sở Tài nguyên và Môi trường;
các cơ quan đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố.
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* Ghi chú: Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một quyết định để bãi bỏ nhiều quyết định quy phạm pháp luật.

















